
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2014

STT Đơn vị Họ và tên Nơi sinh Ghi chú

Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Phường 5 Nguyễn Thanh Hùng 15/7/1984 BR-VT TC Quân sự A TC X

2 Phường Thắng Tam Nguyễn Xuân Thắng 16/10/1977 SC A TC

Vũng Tàu, ngày          tháng          năm 2014
Nơi nhận: Người lập bảng CHỦ TỊCH
 - Sở Nội vụ tỉnh BR-VT;

 - UBND P.5, P.TTam;

 - Lưu: VT.

Chức danh 
đăng ký xét 

tuyển

Ngày, tháng, năm 
sinh

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Chuyên 
ngành

Trình 
độ tin 
học

Trình 
độ 

chính 
trị

Đối tượng ưu 
tiên

Đủ 
điều 
kiện

Chỉ huy 
trưởng Quân 
sự

Bộ đội xuất 
ngũ

Chỉ huy 
trưởng Quân 
sự

Quảng 
Trị

Chỉ huy 
quản lý

Con của người 
được hưởng 
chính sách như 
thương binh

Không đủ 
điều kiện 
xét tuyển.



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CHỈ HUY TRƯỞNG CẤP XÃ NĂM 2014

STT Đơn vị Họ và tên Nơi sinh Ghi chú

Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Phường 5 Nguyễn Thanh Hùng 15/7/1984 BR-VT TC Quân sự A TC X

Vũng Tàu, ngày          tháng          năm 2014
Nơi nhận: Người lập bảng CHỦ TỊCH
 - Sở Nội vụ tỉnh BR-VT;

 - UBND P.5;

 - Lưu: VT.

Chức danh 
đăng ký xét 

tuyển

Ngày, tháng, năm 
sinh

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Chuyên 
ngành

Trình 
độ tin 
học

Trình 
độ 

chính 
trị

Đối tượng ưu 
tiên

Đủ 
điều 
kiện

Chỉ huy 
trưởng Quân 
sự

Bộ đội xuất 
ngũ



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CHỈ HUY TRƯỞNG CẤP XÃ NĂM 2014

STT Đơn vị Họ và tên Nơi sinh

Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

1 Phường Thắng Tam Nguyễn Xuân Thắng 16/10/1977 SC A TC

Vũng Tàu, ngày          tháng          năm 2014
Nơi nhận: Người lập bảng CHỦ TỊCH
 - Sở Nội vụ tỉnh BR-VT;

 - UBND P.TTam;

 - Lưu: VT.

Chức danh 
đăng ký xét 

tuyển

Ngày, tháng, năm 
sinh

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Chuyên 
ngành

Trình 
độ tin 
học

Trình 
độ 

chính 
trị

Đối tượng ưu 
tiên

Lý do 
không đủ 
điều kiện

Chỉ huy 
trưởng Quân 
sự

Quảng 
Trị

Chỉ huy 
quản lý

Con của người 
được hưởng 
chính sách như 
thương binh

Không đạt 
yêu cầu 
về trình 
độ chuyên 
môn.



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN CHỈ HUY TRƯỞNG BCHQS PHƯỜNG, XÃ NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Thông báo số........../TB-UBND ngày......./......./2019 của UBND TP. Vũng Tàu)

Đơn vị Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

Trình độ  

Nam Nữ Tin học Chính trị

1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 11 12 13

1

9/11/1981 x 12/12 B Trung cấp không

Trần Sang 11/02/1976 BR-VT X 12/12 B Trung cấp Trúng tuyển

Lê Giang Nam 1/1/1978 Hà Nội X 12/12 A Trung cấp

2 Xã Long Sơn Mai Chí Hiếu 2/27/1977 BR-VT X 12/12 TC Quân sự Trung cấp không Trúng tuyển

Vũng Tàu, ngày          tháng          năm 2019
Người lập bảng CHỦ TỊCH

ST
T

Chức danh, 
đơn vị công 

tác

Đảng 
viên

Đối tượng 
ưu tiên

Kết quả xét 
tuyểnVăn 

hóa
Chuyên 

môn

Phường Thắng 
Nhất

Nguyễn Hoàng 
Nhật Linh

Chỉ huy phó 
BCH QS p11

Tiền 
Giang

Cao đẳng 
Quân sự

Không 
trúng tuyển

Chỉ huy phó 
BCH QS p. 
Thắng Nhì

TC Quân sự, 
Cử nhân 

QTKD, Cử 
nhân Luật

Bộ đội xuất 
ngũ

Chỉ huy phó 
BCH QS p. 
Thắng Nhất

Cao đẳng 
Quân sự

Bộ đội xuất 
ngũ

Không 
trúng tuyển

Chỉ huy phó 
BCH QS xã 
Long Sơn

Ứng 
dụng 
công 
nghệ

 thông 
tin cơ 
bản 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CHỈ HUY TRƯỞNG BCHQS PHƯỜNG, XÃ NĂM 2013

STT Đơn vị Họ và tên Nơi sinh

Trình độ  

Ghi chú

Nam Nữ Văn hóa Chuyên môn Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Phường 1 Trần Anh Tuấn 20/7/1980 Bắc Giang THPT TC Quân sự A Bộ đội xuất ngũ TC chính trị

2 Phường 3 Võ Thế Thanh 14/5/1980 BR-VT THPT TC Quân sự A Bộ đội xuất ngũ TC chính trị

3 Phường 6 Phạm Văn Trung 14/7/1978 TP. HCM THPT TC Quân sự A Bộ đội xuất ngũ TC chính trị

4 Phường 7 Trần Phương Minh 12/4/1978 BR-VT THPT TC Quân sự B Bộ đội xuất ngũ TC chính trị

5 Phường 8 Nguyễn Thiên 10/9/1983 Hà Tĩnh THPT TC Quân sự A Bộ đội xuất ngũ TC chính trị

6 Phường 11 Lâm Thành Sơn 19/6/1985 BR-VT THPT TC Quân sự A TC chính trị

7 P. Rạch Dừa Nguyễn Như Tiến 20/8/1982 Thái Bình THPT TC Quân sự A Bộ đội xuất ngũ TC chính trị

8 Xã Long Sơn Trịnh Hải Lư 09/3/1963 BR-VT THPT TC Quân sự B TC chính trị

 Nơi nhận: Vũng Tàu, ngày          tháng          năm 2013
 - Phòng Nội vụ TPVT; CHỦ TỊCH
 - UBND P.1,3,6,7,8,11, Rạch Dừa, X.Long Sơn;

 - Lưu: VT.
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Ngày, tháng, năm 
sinh Đối tượng ưu 

tiên
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